CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP.HỒ CHÍ MINH
CĐGD Q-H (CĐCS): KHOA KHCB TRƯỜNG CĐKT LTT
TỔNG HỢP DANH SÁCH CBQLGD, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÓ NHU CẦU XÂY NHÀ Ở HIỆN NAY
(Tính đến 31/12/2014)

	Số thứ tự
	Họ và tên
	Chức vụ - đơn vị công tác
	Tổng số năm công tác trong ngành
	Tổng số khẩu của gia đình hiện nay 
	Đất thổ cư hiện nay
	Nhu cầu về nhà ở
	Đối tượng đề nghị hỗ trợ kinh phí xây năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Có đất
	Chưa có đất
	Tổng kinh phí xây dựng
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	Được cấp quyền sử dụng
	Chưa cấp quyền sử dụng
	
	
	Kinh phí đã có (1000 đồng)
	Kinh phí đề nghị hỗ trợ (1000 đồng)
	
	

	1
	Trần Thị Ánh Tuyết
	KHCB
	6
	3
	
	
	X
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Quỳnh Giao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao Đình Trung Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thanh Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đặng Thị Kiến Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Kim Thu Liễu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trịnh Khắc Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Bạch Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vương Thanh Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trương Thị Minh Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Minh Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Võ Thị Hồng Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đinh Trần Phương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Võ Thị Ngọc Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đặng Thị Nhật Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Phương Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lê Thái Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Mạnh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Phú Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Giang Phi Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Phạm Thị Thu Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Tiến Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Cao Thị Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Hà Như Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Dương Đức Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Văn Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Người lập biểu                                                                                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  12  năm 2014
                                                                                                                                                     TM.BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)
                                                                                                                                                                        (ký tên và đóng dấu)
